
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

2. Địa chỉ: Số 36 - Đường Hà Huy Tập - xã Cẩm xuyên - tỉnh Hà Tĩnh

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Giờ hành chính, giờ trực.

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh: 220 người

TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

1
Nguyễn Phúc 

Long

0000819/HT-

CCHN 

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

sản; siêu âm tổng quát; 

phẩu thuật nội soi

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Giám đốc- Bác sỹ 

CKI  sản phụ khoa 

người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của đơn vị

Ngày thứ 2 đến thứ 6 

từ 11h40p đến 

13h20p; 17h40p -

21h00p ; Ngày Thứ 7; 

Chủ nhật; ngày lễ và 

các ngày nghỉ trực từ 

7h30-21h00

Phòng khám sản phụ 

khoa BS Nguyên Phúc 

Long đường Hà Huy 

Tập - xã  Cẩm Xuyên- 

tỉnh Hà Tĩnh

2 Võ Tá Trung
0000797/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

gây mê hồi sức

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Phó giám đốc -

BSCKI  gây mê

3
Nguyễn Thị 

Hằng

0000804/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh nội khoa; 

khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ CKI da liễu - 

Trưởng khoa khám 

bệnh 

4
Đậu Văn 

Đường

0000810/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh nội khoa; 

chuyên khoa truyền 

nhiễm 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ CKI Phó 

khoa phụ trách 

khoa, BS khoa 

truyền nhiễm

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

TRUNG TÂM Y TẾ CẨM XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI  HÀNH NGHỀ 

(Kèm theo Công văn số    /CV-TTYT ngày    tháng    năm 2026 của Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên)



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

5
Trần Tiến 

Dũng

0000811/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh nội khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Trưởng khoa nội- 

Bác sỹ  khoa nội

6
Phạm Công 

Chiến

0000831/HT-

CCHN 

khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa ; khám bệnh 

chữa bệnh nội khoa.  

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

Khám bệnh chữa bệnh 

phục hồi chức năng,- vật 

lý trị liệu.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Trưởng khoa 

YHDT-BSCKI khoa 

Y học cổ truyền- 

PHCN

7 Trần Thị Minh
0000803/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại.siêu âm tổng 

quát;phẩu thuật nội soi

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Trưởng phòng 

KHTH - Bác sỹCKI 

khoa ngoại

8
Nguyễn Văn 

Lợi

0000828/HT-

CCHN 

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh  nội khoa; 

Nội soi tiêu hóa.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Trưởng khoa Bác sỹ 

CKI khoa cấp cứu 

hồi sức

Mùa đông từ 11h31p-

13h25p, mùa hè 

11h30p - 14h. Mùa hè 

Chiều từ  17h30p, 

mùa đông từ 17 h00p 

đến hết ngày của các 

ngày thứ 2 đến thứ 6. 

Cả ngày Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ và các 

ngày nghỉ trực

Phòng Khám Nội tổng 

hợp Bác sỹ Lợi- Số 79 

đường Hà Huy Tập -  

Xã Cẩm Xuyên - Hà 

Tĩnh

9
Nguyễn Thị 

Kiều Nhung

007308/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa, khám chữa 

bệnh chuyên khoa nhi.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

BSCKI phó khoa 

phụ trách khoa nhi 

,Bác sỹ khoa  nhi



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

10
Nguyễn Phúc 

Công

000792/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

chuẩn đoán hình ảnh; 

siêu âm tim và bệnh lý 

tim mạch

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

 Trưởng khoa  

,BSCKI chuẩn đoán 

hình ảnh khoa CLS

Mùa đông từ 11h31p-

13h25p, mùa hè 

11h30p - 14h. Mùa hè 

Chiều từ  17h30p, 

mùa đông từ 17 h00p 

đến hết ngày của các 

ngày thứ 2 đến thứ 6. 

Cả ngày Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ và các 

ngày nghỉ trực

Phòng Khám Siêu âm 

Bác sỹ Công- Thôn 

Bình Minh- xã Cẩm 

Bình -  Hà Tĩnh

11
Đặng Thanh 

Tùng

0002899/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại;

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

 Trưởng khoa Ngoại 

,BSCKI khoa ngoại

12
Nguyễn Thị 

Phương

004693/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

nội; siêu âm cơ bản.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  đa khoa

13 Hoàng Bá Sơn
0004692/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh nội khoa; 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  đa khoa

14 Chu Thị Yến
000544/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

15
Nguyễn Thị 

Huế

000539/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

16 Ngô Thị Chính
0000537/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng TC

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

17 Phan Thị Hảo
000807/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

18
Nguyễn Thị 

Bích Thanh

000788/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng IV

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

19
Nguyễn Thị 

Cẩm Mai

006777/HT-

CCHN

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

20 Hồ Thị Huệ
005591/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

21 Phạm Thị Vân
007309/HT-

CCHN 

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa- chuyên khoa 

nội; khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa; thực 

hiện kỹ thuật  tiêm khớp 

ngoại vi

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  CKI nội 

khoa



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

22
Phạm Đình 

Hiền

0000607/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng TC

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

23 Mai Thị Ngọc
0000816/HT-

CCHN

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

24 Bùi Thị Oanh
0000814/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng TC

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

25 Võ Văn Đoàn
0000612/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh nội khoa; 

siêu âm tổng quát

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Phó khoa nội- Bác 

sỹ  khoa nội

26
Nguyễn Trọng 

Đức

004618/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

xét nghiệm; chứng chỉ 

giải phẩu bệnh cơ bản.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  đa khoa

27
Đặng Thị 

Dung

006752/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

28
Đặng Thị 

Thương

006759/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

29 Phạm Thị Hiền
0000608/HT-

CCHN

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

30
Đặng Thị Bích 

Hiếu

000787/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng IV

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

31
Hoàng Thị 

Linh

006187/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

32
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng

004560/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

33
Phạm Thị Tố 

Uyên

006313/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, 

phục hồi chức năng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  Y học cổ 

truyền



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

34 Trịnh Thị Hòa
004752/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền;Khám bệnh chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng,- vật lý trị liệu.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  Y học cổ 

truyền

35
Nguyễn Anh 

Đức

0004258/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền;Khám bệnh chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng,- vật lý trị liệu.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  Y học cổ 

truyền

36
Nguyễn Viết 

Dũng

0000719/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

YHCT; Khám bệnh 

phục hồi chức năng - vật 

lý trị liệu.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

37
Nguyễn Thị 

Châu Loan

000795/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

38 Cao Thị Huê
0000829/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền,điều 

dưỡng phục hồi chức 

năng.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

39
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng

0002856/HT-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

châm cứu, xoa bóp , 

bấm huyệt , phục hồi 

chức năng.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

40
Bùi Thị Hải 

Vân

000533/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Trưởng phòng điều 

dưỡng

41
Nguyễn Thị 

Thuyết

0000618/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng TC

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

42 Phan Văn Tiến
0004071/HT-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

mắt; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa răng 

hàm mặt.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  đa khoa

Mùa đông từ 11h31p-

13h25p, mùa hè 

11h30p - 14h. Mùa hè 

Chiều từ  17h30p, 

mùa đông từ 17 h00p 

đến hết ngày của các 

ngày thứ 2 đến thứ 6. 

Cả ngày Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ và các 

ngày nghỉ trực

Phòng Khám nha khoa 

Quang Tiến - số 88- 

đường Hà Huy Tập- Xã 

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

43 Trần Hải Yến
0000824/HT-

CCHN

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

44
Đặng Thị 

Phương

006761/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

45
Nguyễn Thị 

Hương

005855/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

  Trưởng Phòng 

TCHC Bác sỹ  khoa  

 nhi

46
Nguyễn Trọng 

Thành

0002638/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

nhi.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ CKI  nhi

Mùa đông từ 11h31p-

13h25p, mùa hè 

11h30p - 14h. Mùa hè 

Chiều từ  17h30p, 

mùa đông từ 17 h00p 

đến hết ngày của các 

ngày thứ 2 đến thứ 6. 

Cả ngày Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ và các 

ngày nghỉ trực

Phòng Khám Nhi Bác 

sỹ CKI Nguyễn Trọng 

Thành- Số 107- đường 

Hà Huy Tập - xã Cẩm 

Xuyên - Hà Tĩnh

47 Đỗ Hoàng Sơn
0000789/HT-

CCHN

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh nội khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ CKI cấp cứu 

hồi sức

48
Đặng Thị 

Hoàng Cầm

004579/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng  ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

49
Lương Thị 

Trang

007158/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

50 Dư Thị Lục
0000611/HT-

CCHN

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

51 Trần Thị Ngân
005138 /HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

52 Lê Thị Thu
000785/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

53
Nguyễn Thị 

Chúc

000793/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

54
Nguyễn Thị 

Sen

005509/HT-

CCHN

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

55 Lê Thị Duyên
0001870/HT-

CCHN

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

56
Đặng Thị 

Hồng Minh

0000812/HT-

CCHN

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

57
Nguyễn Thị 

Thanh

002639/HT-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

58
Phạm Thị 

Tuyết

000805/HT-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

59 Trần Thị Trâm
006756/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

60
Dương Thị 

Huệ

0000604/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm Trung học

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

61 Bùi Thị Oanh
0000827/HT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

về xét nghiệm

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

62
Trần Thị Thùy 

Linh

002847/HT-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

63
Nguyễn Duy 

Thoại

0000801/HT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

X quang

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

64
Võ Xuân 

Thắng

000610/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh ĐH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

65
Đặng Thị 

Thương

004677/HT-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

66 Trần Thị Phúc
000799/HT-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

67
Dương Đình 

Trung

0000800/HT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

X quang

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Kỹ thuật viên y khoa

68 Lê Việt Cường
005055/HT-

CCHN

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh ngoại khoa ; 

phẩu thuật tán sỏi ngược 

dòng bằng tia laze

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ đa khoa 

Mùa đông từ 11h30-

13h30, mùa hè 11h30 - 

 14h. Chiều từ  17h30 

đến 22h các ngày thứ 

2 đến thứ 6. Cả ngày 

Thứ 7, Chủ nhật, ngày 

lễ và các ngày nghỉ 

trực

Phòng khám chuyên 

khoa ngoại BS Lê việt 

Cường 50 Hà Huy Tập - 

xã Cẩm Xuyên - tỉnh Hà 

Tĩnh



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

69
Nguyễn Xuân 

Hoa

0004269/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa;chuyên khoa 

ngoại; nội soi tiêu hóa 

cơ bản; nội soi đại trực 

tràng; siêu âm cơ bản.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ đa khoa 

70
Nguyễn Thị 

Nga

007072/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

71
Phan Thị 

Thanh

0000545/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

72
Nguyễn Thị 

Hằng Phương

005651/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

73 Võ Thị Huệ
007162/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng III

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

74
Nguyễn Thị 

Vân

0000532/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

75
Nguyễn Thị 

Diệu Linh

005048/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh 

chữa bệnh sản phụ khoa.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  định hướng 

SPK

76
Nguyễn Thị 

Hồng Lĩnh

0000823/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

77 Lê Thị Hiền
0000825/HT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Hộ sinh 

trung cấp

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

78
Đỗ Thị Quỳnh 

Trúc

0000822/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng TC

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

Ngày thứ 2 đến thứ 6 

từ 11h40p đến 

13h20p; 17h40p -

21h00p ; Ngày Thứ 7; 

Chủ nhật; ngày lễ và 

các ngày nghỉ trực từ 

7h30-21h00

Phòng khám sản phụ 

khoa BS Nguyên Phúc 

Long đường Hà Huy 

Tập- xã Cẩm Xuyên- 

tỉnh Hà Tĩnh

79 Đậu Thị Ngân
004604/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh cao đẳng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

80
Ngô Thị 

Huyền

005205/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

81
Nguyễn Thị 

Lành

0002755/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ  hộ 

sinh  CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

82 Lê Thị Linh
000619/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ nữ 

hộ sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

83
Nguyễn Văn 

Ất

0002895/HT-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Phó Khoa xét 

nghiệm và chẩn 

đoán hình ảnh

84
Nguyễn 

Quang Thái

000464/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bac sỹ đa khoa

85
Trần Huy 

Nghĩa

0002841/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi 

họng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ 

Mùa đông từ 11h31p-

13h25p, mùa hè 

11h30p - 14h. Mùa hè 

Chiều từ  17h30p, 

mùa đông từ 17 h00p 

đến hết ngày của các 

ngày thứ 2 đến thứ 6. 

Cả ngày Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ và các 

ngày nghỉ trực

Tại phòng khám nội soi 

tai mủi họng BS Trần 

Huy Nghĩa-Đường 

Thiên Cầm - xã  Cẩm 

Xuyên- tỉnh Hà Tĩnh

86
Dương Thị 

Phương Anh

007396/HT-

CCHN

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ YHDP



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

87 Trần Thị Huệ
0003255/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

88
Nguyễn Thị 

Bình

0003346/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

89
Nguyễn Thị 

Phương

005571/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

90 Trần Thị Biên
005937/HT-

CCHN

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp tạo cộng 

đồng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Trưởng khoa KSDB-

HIV/AIDS

91
Dương Đông 

Hưng

0003335/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Phó khoa KSDB-

HIV/AIDS

92
Trương Thế 

Anh

005926/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

93 Hoàng Văn Kỳ
006064/HT-

CCHN

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp tạo cộng 

đồng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ YHDP

94 Trần Thị Ngọc
005797/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

95
Nguyễn Thị 

Hồng

005700/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

96
Nguyễn Thị 

Tố Nga

007254/HT-

CCHN
Điều dưỡng hạng IV

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

97
Nguyễn Thị 

Hạnh

007253/HT-

CCHN
Điều dưỡng hạng IV

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

98
Nguyễn Thị 

Hoài

000558/HT-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

99 Võ Hữu Vị
 0003292/HT-

CCHN 

Khám chữa, bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  - Trưởng 

trạm Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã 

Cẩm Duệ

100 Trần Thị Hạnh
0003293/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

101
Trương Thị 

Mỹ

005522/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

102 Trần Thị Thảo
005542/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

103 Trần Thị Hoa
006127/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh Thông 

thường

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

104
Đoàn Xuân 

Phong

 005250/HT-

CCHN

Khám  chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm   Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã 

Cẩm Mỹ



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

105 Hoàng Thị Ái
0003306/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

106 Dương Thị Nữ
0003300/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng TH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ định hướng 

sản nhi

107
Nguyễn Thị 

Hoài

0003299/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

108 Lê Thị Thanh
005783/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

109 Lê Hữu Cảnh
0003298/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa.

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

110
Nguyễn Thị 

Thúy

005645/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

111 Trần Hữu Lộc
0003323/HT-

CCHN

Khám  chữa bệnh đa 

khoa tại trạm Y tế, siêu 

âm cơ bản

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ - Trưởng trạm   

 Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

tại TYT xã Cẩm 

Thạch

112
Nguyễn Thị 

Huế

003296/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

113 Cao Thị Thuận
005724/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

114 Lê Thị Tú Anh
0003350/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

115 Trần Thị Hoa
0002743/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

116
Trương Thị 

Diệu Thúy

0003330/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ - Trưởng 

trạm   Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT  xã 

Cẩm Thành



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

117 Lưu Thị Liêm
0003336/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ sản nhi

118 Nguyễn Thị Hà
0003256/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ định hướng 

sản nhi

119 Đặng Thị Hòa
0004448/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

120
Trần Thị 

Nhung

004561/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

121
Dương Thị 

Liên

003562/HT- 

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

122
Nguyễn Thị 

Bích

000262/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm   Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT  xã 

Cẩm Quan

123
Hoàng Thị 

Huyền An

0003259/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh TH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

124
Dương Thị 

Quỳnh

005719/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

125
Nguyễn Thị 

Nga

0003258/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

126
Đặng Thị 

Giang

006247/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

127
Dương Công 

Lương

005249/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm   Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã 

Cẩm Quang

128
Hoàng Thị Từ 

Khương

0003297/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh TH

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

129
Hoàng Thị 

Hường

0003271/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

130
Nguyễn Thị 

Thùy

002853/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

131
Nguyễn Bảo 

Yến

0003279/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

132
Nguyễn Thị 

Phương

006014/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

133
Lê Thị Xuân 

Hương

 0003288/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm   Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT TT 

Cẩm Xuyên

134
Nguyễn Thị 

Chinh

0003289/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng  

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

135
Nguyễn Thị 

Thái

005527/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

136 Trần Thị Nga
0003309/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

137
Lê Thị Kiều 

Oanh

005784/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng  

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

138
Phan Thị 

Lương

0003125/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

139 Đặng Thị Long
0003273/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

140
Nguyễn Thị 

Hà Cẩm

0003642/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

141
Nguyễn Văn 

Tâm

 000121/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm   Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã 

Cẩm Hà

142 Phan Thị Hạnh
0003316/HT-

CCHN 

Khám bệnh , chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

143
Đặng Thị 

Huyền Trang

005506/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

144 Lê Thị Liễu
0003325/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

145
Hoàng văn 

chung

004531/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm   Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã 

Nam Phúc Thăng

146
Hoàng Thị 

Diệu

0003344/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

147
Hoàng Thị 

Hảo

005650/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

148 Đoàn Thị Hải
0003331/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

149
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trâm

0003252/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

150
Trần Thị Ngọc 

Ánh

006132/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

151
Nguyễn Lưu 

Thanh Hương

006094/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

152
Hoàng Thị 

Oanh

0003321/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

153 Thái Văn Mạn
0003280/HT-

CCNH

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ - Trưởng 

trạm   Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã 

Cẩm Lĩnh

154 Mai Thị Lương
0003282/HT-

CCNH

Thực hiện nhiệm vụ Hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

155
Nguyễn Thị 

Tuyết 

0003322/HT-

CCNH

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

156 Kiều Thị Minh
0003283/HT-

CCNH

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

157
Lê Thanh 

Dương

0003281/HT-

CCNH

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

158
Nguyễn Cẩm 

Thạch

0003348/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

 Trưởng trạm, 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

tại TYT xã Cẩm 

Dương

159 Chu Thị Thanh
0003343/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ nữ 

hộ sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

160 Đặng Thị Đào
0003345/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

161 Phan Thị Dung
0003342/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ nữ 

hộ sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

162
Nguyễn Thị 

Cảnh

005624/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

163
Dương Thị 

Kim Soa

000103/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã xã 

cẩm Minh

164
Nguyễn Thị 

Huệ

0004070/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

165 Trần Văn Kỳ
0003287/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

166
Phạm Thị 

Hoài Lương

001193/HT-

GPHN
Điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

167
Nguyễn Đình 

Tuấn

002562/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

 Bác sỹ -Trưởng 

trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã  xã 

Cẩm Lộc

168
Trương Xuân 

Phượng

0003269/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

169 Phan Thị Tâm
0003311/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ nữ 

hộ sinh 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

170
Trần Thị 

Thanh

0003312/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

171
Nguyễn Thị 

Thu Hiền

006211/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

172 Lê Văn Tịnh
0003338/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã 

Cẩm Sơn

173
Thiều Thị Mỹ 

Linh

0003617/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

174
Nguyễn Thị 

Hồng

0003327/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ nữ 

hộ sinh 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

175 Trương Thị Hà
0003340/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

176
Nguyễn Thị 

Thoan

005608/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

177 Trần Thị Hải
0003262/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh 


Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

178 Trần Thị Long
0003319/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

179 Đặng Thị Gấm
005861/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

180
Nguyễn Xuân 

Từ

0003222/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

 Bác sỹ - Trưởng 

trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT Xã 

Cẩm Nhượng



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

181
Nguyễn Văn 

Hương

0003341/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ  đa khoa

Mùa đông từ 11h31p-

13h25p, mùa hè 

11h30p - 14h. Mùa hè 

Chiều từ  17h30p, 

mùa đông từ 17 h00p 

đến hết ngày của các 

ngày thứ 2 đến thứ 6. 

Cả ngày Thứ 7, Chủ 

nhật, ngày lễ và các 

ngày nghỉ trực

Phòng khám Tai Mũi 

Họng Bác sỹ Hương 

Thôn Tân Hải ,Xã 

Thiên Cầm - tỉnh  Hà 

Tĩnh

182
Nguyễn Thị 

Cẩm Giang

0003223/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

183 Phạm Thị Hiên
005649/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

diều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

184
Nguyễn Thị 

Quý

005648/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

điều dưỡng

185 Trần Thị Dung
0003248/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

186 Phan Công Cừ
0003302/HT-

CCHN

Khám  chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ -Trưởng 

trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT Xã 

Yên Hòa

187
Nguyễn Thị 

Thủy

0003315/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

188 Trần Đắc Luân
0003276/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

189
Trần Thị Thu 

Trang

003538/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

diều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

190
Hoàng Thị 

Vân

0003531/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

191
Nguyễn Thị 

Hoa

0003301/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

192
Đinh Thị 

Phương

0003033/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

diều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

193
Nguyễn Thị 

Xuân

0004389/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 

194
Nguyễn Thị 

Hảo

006131/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

diều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

195
Nguyễn Trọng 

Quỳnh

000181/HT-

GPHN
Y khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

 Bác sỹ - Trưởng 

trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT Xã 

Cẩm Trung

196 Nguyễn Thị Hải Lý
0003277/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

197
Nguyễn Thị 

Phương Thảo

0003278/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

198 Phan Thị Hiền
0003268/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

 Bác Sỹ -Trưởng 

trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT xã 

Cẩm Hưng

199
Phạm Thị 

Thanh

0003265/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

200
Nguyễn Thị 

Kim Phượng

0003339/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

201
Trần Thị 

Nhung

005574/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

202 Đậu Thị Oanh
005945/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

203 Hoàng Thị Lê
0003314/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

204
Nguyễn Đình 

Kiêm

0004296/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Y sỹ -Trưởng trạm, 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

tại TYT xã Cẩm 

Thịnh

205
Nguyễn Thị 

Huyền

004497/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

206
Nguyễn Thị 

Thúy

001163/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

207
Nguyễn Thị 

Hồng

0003266/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

208
Đặng Văn 

Quang

0003251/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sỹ Trưởng 

trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn tại TYT  xã 

Cẩm Lạc

209
Nguyễn Thị 

Hiền Thương

0003317/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng trung học

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

210 Lê Thị Mai
0003250/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 

211 Đặng Thị Hảo
0003318/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh  

212
Nguyễn  Thị 

Quỳnh Anh

000186/HT-

GPHN
Điều dưỡng

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng

213
Nguyễn Thị 

Nga

0003663/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng CĐ

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng

214
Trương Như 

Long

007342/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sĩ đa khoa

215
Nguyễn Thị 

Mai Lê

000872/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng 



TT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)4

Ghi chú

216
Nguyễn Thị 

Hiền

004851/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng

217
Nguyễn Thị 

Ngọc

007886/BD -

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng

218 Hà Thị Uyên
0002507/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng

219
Nguyễn Anh 

Xuân

0001632/LCH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

ngoại khoa

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Bác sĩ đa khoa, 

chuyên khoa ngoại

220 Phạm Thị Anh
000913/LCH-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng 

Mùa hè, sáng từ 7h00p- 11h30p; chiều từ 

14h00p - 17h30; Mùa đông; Sáng từ 

7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00, 

thời gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng

 GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Long

Cẩm xuyên, ngày 08 tháng 01 năm 2026
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